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1. Thông tin về giảng viên:

Giảng viên 1:

· Họ và tên: Lê Quang Thiêm

· Chức danh, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ

· Thời gian làm việc:

-  
Địa điểm làm việc: 
Khoa Ngôn ngữ học Phòng 303 Nhà A 

336 Nguyễn Trãi Thanh Xuân Hà Nội

    -     Điện thoại: 04-8211926 
         Email: lqthiem@yahoo.com
Giảng viên 2: 

· Họ và tên:  Phạm Thị Thúy Hồng
· Chức danh, học vị:  Giảng viên, Thạc sĩ

· Thời gian làm việc:  Thứ 2……. (8:00 -16:00)

· Địa điểm làm việc:   Khoa Ngôn ngữ học (P.306, nhà A)

-   Điện thoại: 0942341971        

Email: thuyhongling@yahoo.com
2. Thông tin về môn học:

- Tên môn học: Ngôn ngữ học đối chiếu

- Mã số môn học:  
LIN2012

- Số tín chỉ: 02

- Tính chất môn học: Bắt buộc

- Môn học tiên quyết: Dẫn luận Ngôn ngữ học

- Số giờ tìn chỉ:     30   trong đó:

        +  Lí thuyết:     30
        +  Thực hành   0
        +  Tự học:        0
3. Mục đích môn học


· Kiến thức



- Hiểu được đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp, ý nghĩa của việc nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ; cá bình diện, các khuynh hướng nghiên cứu.


- Hiểu được những đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ học đối chiếu (Phân biệt với nghiên cứu miêu tả, ngôn ngữ học so sánh – lịch sử, ngữ vực học, loại hình học). Xác định được khách thể, đối tượng, mục đích nghiên cứu.


- Hiểu được tính kế thừa (Ngôn ngữ học cấu trúc), tính bổ sung lý luận (cho ngôn ngữ học lý thuyết, cho loại hình học, phổ quát ngôn ngữ), tính phục vụ thực tiễn (dạy học ngoại ngữ, phiên dịch, soạn sách dạy tiếng, từ điển song ngữ…). Bổ sung cho các môn học lân cận: Ngôn ngữ học tâm lý, giao tiếp giao văn hóa, đất nước học…


- Ý nghĩa tiếp cận đối chiếu đồng đại với ngôn ngữ cùng và khác loại hình. Vai trò của nó đối với học các ngoại ngữ, các ngôn ngữ dân tộc cũng như dạy tiếng Việt, ngôn ngữ các dân tộc cho người học. Gián tiếp giúp tránh sốc văn hóa trong giao tiếp với người nước ngoài 

· Kỹ năng


- Biết cách huy động khái niệm, phạm trù đặc điểm loại hình, cấu trúc các ngôn ngữ đưa vào đối chiếu.


- Biết phân biệt phạm vi đối tượng cho các loại nghiên cứu với mục đích lý luận và thực tiễn cụ thể.


- Biết cách huy động kiến thức thuộc phạm vi nghiên cứu thuộc hai nền ngôn ngữ học liên quan, tính đồng nhất cách tiếp cận, két quả tương ứng khi đưa vào đối chiếu


- Biết thực hành thao tác đối chiếu định hướng xác định để thu kết quả mong muốn, thiết thực.

· Thái độ


- Nghiên cứu đối chiếu đòi hỏi người học sự ham thích hiểu biết, khám phá, tìm kiếm tri thức ngoài ngôn ngữ dân tộc mình, văn hóa dân tộc mình.


- Có thái độ thực sự cầu thị, không mang tư tưởng kỳ thị dân tộc, kỳ thị ngôn ngữ.


- Có thái độ, nhận thức đúng về trình độ, đặc trưng của mỗi dân tộc, mỗi ngôn ngữ.

4. Tóm tắt nội dung môn học:


Ngôn ngữ học đối chiếu có phạm vi bao quát một lúc nhiều ngôn ngữ, thông thường là từng cặp ngôn ngữ của hai dân tộc tương ứng. Nhiệm vụ khám phá của nó là tìm ra sự giống nhau và khác nhau của hai phạm vi thuộc hai ngôn ngữ được đưa vào nghiên cứu. Những nghiên cứu theo loại này mang tính chất xuyên ngữ và liên/xuyên văn hóa, nghĩa là việc nghiên cứu bao giờ cũng liên đới với hai ngôn ngữ, đồng thời hai nền văn hóa. Việc tiếp cận các sự kiện ngôn ngữ bao giờ cũng liên đới với các sự kiện văn hóa của ngôn ngữ tương ứng, liên đới chứ không đồng nhất, không lẫn lộn, ngay cả trường hợp ngôn ngữ được xem như một sự kiện văn hóa.


Vốn bản thân sự tồn tại của ngôn ngữ ở dạng tĩnh (hệ thống cấu trúc) hay dạng động (hành vi ngôn ngữ trong hành chức, trong hoạt động) bao giờ cũng bị chế định bởi thuộc tính ngôn ngữ và văn hóa. Vì vậy, việc nghiên cứu phát hiện cái giống và cái khác phải từ các sự kiện ngôn ngữ mà xét rồi mới nói đến văn hóa như là hệ quả, nguyên nhân. Không nên sa đà vào hiện tượng không xác định để bình tán mà phải bám vào đặc điểm ngôn ngữ thuộc ngữ hệ, loại hình xác định để thấy rõ cấu tạo cũng như hoạt động của chúng.


Việc nghiên cứu có tính xuyên ngữ,  xuyên cấp độ nhưng bao giờ cũng phải bắt đầu từ cấp độ, phạm trù, bình diện, hành vi ngôn ngữ xác định để đối chiếu thì kết quả mới xác đáng và có giá trị lý luận, ứng dụng thiết thực.

5. Nội dung chi tiết môn học

5.1. Bối cảnh ra đời và phát triển của ngôn ngữ học đối chiếu

       
5. 1.1 Sự xuất hiện từ lâu, phát triển gắn với thám hiểm, chiến tranh thế giới, giao lưu quốc tế…

     
  5.1.2 Các nước phát triển và quan hệ đan xen với các loại hình nghiên cứu khác.

       
5.1.3 Yêu cầu khắc phục đơn ngữ luận, ngữ pháp phổ quát quy nạp và ứng dụng tri thức ngữ học vào thực tiễn thuộc phạm vi ngữ học và giáo học pháp liên đới.

5.2. Phân giới và quan hệ. Vị trí ngôn ngữ học đối chiếu.


5.2.1. Ngôn ngữ học đối chiếu là gì?


5.2.2. Phân biệt với ngôn ngữ học so sánh – lịch sử.


5.2.3. Phân biệt với ngữ vực học


5.2.4. Phân biệt với loại hình học và phổ quát ngôn ngữ.


5.2.5. Kế thừa và bổ sung cho ngôn ngữ học cấu trúc

5.3. Những đóng góp lý luận và thực tiễn của ngôn ngữ học đối chiếu.


5.3.1 Khắc phục hạn chế đơn ngữ luận, cấu trúc thuần túy biệt lập, bổ sung lý luận, phổ quát loại hình.


5.3.2 Ứng dụng xuyên ngữ, xuyên văn hóa: Tránh sốc trong giao tiếp giao văn hóa, tránh áp đặt thói quan bản ngữ.


5.3.3 Ứng dụng phạm vi lớn: dịch thuật, soạn từ điển song ngữ, soạn giáo trình giáo án dạy ngoại ngữ.

5.3.4 Ứng dụng phương pháp, thủ pháp giảng dạy

5.4. Cơ sở của việc nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ


5.4.1.So sánh và các kiểu so sánh


5.4.2. Khái niệm tertium comparationis


5.4.3. Các kiểu tertium comparationis trong nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ 

5.5. Các nhiệm vụ và nguyên tắc nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ 


5.5.1. Các nhiệm vụ của nghiên cứu đối chiếu  ngôn ngữ


5.5.2. Các nguyên tắc nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

5.6. Các phương pháp nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ 


5.6.1. Khái quát


5.6.2. Phạm vi đối chiếu


5.6.3. Các bước phân tích đối chiếu


5.6.4. Những cách tiếp cận cơ bản trong nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ 

5.6.5. Ngôn ngữ học khối liệu và những nét mới trong phương pháp nghiên cứu đối chiếu

5.7. Các bình diện nghiên cứu đối chiếu

            5. 7.1. Nghiên cứu đối chiếu về ngữ âm – âm vị:

            5.7.2. Nghiên cứu đối chiếu về từ vựng

           5. 7.3. Nghiên cứu đối chiếu về ngữ pháp

           5.7.4. Nghiên cứu đối chiếu về ngữ dụng và các bình diện khác

5.8. Một số thử nghiệm phân tích đối chiếu (trên cứ liệu tiếng Việt và tiếng Anh)
            5. 8.1. Nghiên cứu đối chiếu cấp độ ngữ âm – âm vị:


5.8.2. Đối chiếu đơn vị cơ sở ngữ pháp

5.8.3. Đối chiếu từ vựng – ngữ nghĩa

5.8.4. Đối chiếu ngữ (cụm từ ngữ pháp)

5.8.5. Đối chiếu câu đơn.

5.8.6. Đối chiếu lời/phát ngôn
5.9. Tổng quan phương pháp, thủ pháp ngôn ngữ học đối chiếu 

5.9.1 Đối chiếu song song/ đặc trưng

5.9.2 Đối chiếu có mục đích xác định lý luận thực tiễn xác định.

5.9.3 Đối chiếu hệ thống/dấu hiệu/hành vi.

6. Tài liệu phục vụ cho môn học:

6.1 Tài liệu bắt buộc:

1. Lê Quang Thiêm, Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ, NXB ĐHTH, ĐHQG, Hà Nội, 1989, 2004.

2. Lôbe Rađô, Ngôn ngữ học qua các nền văn hóa, Hoàng Văn Vân dịch, NXB ĐHQG, Hà Nội, 2004.

3. Bùi Mạnh Hùng, Ngôn ngữ học đối chiếu, NXB Giáo dục, 2008.

6.2. Tài liệu đọc thêm:

4. Nguyễn Văn Chiến, Ngôn ngữ học đối chiếu và đối chiếu tiếng Việt với các ngôn ngữ Đông Nam Á, Đại học Sư phạm ngoại ngữ, Hà Nội, 1992.

5. Carl James, Contrastive Analysis, New York: Longman, 1980.
6. Herbert W.Seliger & Elana Shohamy, Second Language Research Methods, Oxford University Press, 1989. 

7. Vương Toàn, Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ ở Việt Nam, Nxb KHXH, 2006.

8. Phan Văn Quốc & Đàm Huệ Mẫn, Contrastive Linguistics: Historical and Philosophical Servey, Shanghai Educational Publishing House, 2006. 

7. Chính sách đối với môn học:

- Sinh viên thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đã được ghi.

- Tham dự lớp đầy đủ, tích cực năng động trong giờ học.

- Đọc và chuẩn bị bài trước khi đến lớp.

- Vắng 3 buổi không cho thi, không tham gia thảo luận trừ điểm.

8. Phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập:

8.1 Hình thức kiểm tra, trọng số phân bố:

	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	· Tham gia lớp học, thái độ học tập

· Kiểm tra bài cũ,  bài tập về nhà
	10%

	2
	Kiểm tra định kì
	Các nội dung thông báo trước
	30%

	3
	Bài thi hết môn
	Các nội dung chính của môn học.
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, kiểm tra:

	TT
	Loại bài tập/kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá

	1
	Bài tập cá nhân
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Nộp đúng thời hạn. 

	2
	Bài tập nhóm
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập.

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học.

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu.

4. Có bằng chứng là kết quả làm việc theo nhóm.

5. Nộp đúng thời hạn.

	3
	 Bài kiểm tra/thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


     Duyệt                                     Chủ nhiệm bộ môn                     
Giảng viên

 (Khoa/Trường)                                   (Kí tên)                                   (Kí tên)
PAGE  
5

